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MÔN TOÁN 5 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Đề 8 

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng 

1.Thể tích của một bục gỗ hình lập phương có cạnh 5dm là: 

a) 125                  b) 125dm                        c) 125dm2                  d) 125dm3 

2.Số thích hợp viết vào chỗ trống để 650kg = … tấn là: 

a)65                     b) 6,5                             c) 0,65                         d) 0,065 

3.  25% của 120 là : 

a) 25                             b) 30                       c) 300                           d) 480 

4. Lớp 5A có 12 học sinh nam, chiếm 40% số học sinh cả lớp. Cách tính số học 

sinh cả lớp đó là: 

a) 12 : 100 x 40 

b) 40 x 12 : 100 

c) 40 : 12 x 100 

d) 12 : 40 x100 

5.Chữ số 2 trong số thập phân 196,724 có giá trị là: 

a) 
2

1000
                   b) 

2

100
                   c) 

2

10
                          d) 2 

6.Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có: 

a) 10 phút                   b) 20 phút                   c) 30 phút                    d) 40 phút 

7.Hình vẽ bên có tất cả số hình thang là: 

 

a) 6 hình                    b) 7 hình                   c) 8 hình                      d) 9 hình 
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Phần 2 

1.Điền số đúng vào chỗ dấu chấm (…) 

19,76m3 = …dm3 

2 năm 6 tháng = … tháng 

5m3 6dm3 = …dm3 

2 phút rưỡi = … giây 

 

2.Đặt tính rồi tính 

a) 13 năm 8 tháng – 8 năm 6 tháng 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

b) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

c) 17,03 x 0,25 

………………………………….. 

………………………………….. 

d) 10,6 : 4,24 

………………………………….. 

………………………………….. 

3.Tính giá trị biểu thức: 

a) 8,5 x ( 1,32 + 3,84 ) – 0,8 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 
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b) 
2

3
 + 

3

4
 : 3 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

4.Tìm x : 

x : 4,9 = 3,5 

………………………… 

………………………… 

2,6 x x = 22,178 

………………………… 

………………………… 

5.Một bể cá hình chữ nhật có chiều dài 0,5m; chiều rộng 0,3m. Trong bể chứa 48 

lít nước và mực nước bể lên tới 
4

5
  chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể bằng bao 

nhiêu dm ? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
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